
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2021  

của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

STT Tên thủ 

tục hành 

chính cũ  

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực Xuất bản  

1 Cấp giấy 

phép xuất 

bản tài 

liệu 

không 

kinh 

doanh  

Cấp giấy 

phép xuất 

bản tài liệu 

không kinh 

doanh  

- Thời gian 

tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả: Các ngày 

làm việc trong 

tuần từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 30 đến 12 

giờ 00, buổi 

chiều từ 13 giờ 

00 đến 16 giờ 

30), trừ ngày 

lễ, Tết. 

- Thời hạn 

giải quyết:  10 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

nhận đầy đủ hồ 

sơ theo quy 

định (theo quy 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua 

hệ thống 

bưu chính. 

- Qua 

Internet tại 

địa chỉ: 

http://dichv

ucong.bari

a-

vungtau.go

v.vn (Nộp 

qua cổng 

dịch vụ 

công trực 

tuyến phải 

có chứng 

thư số của 

Phí thẩm định 

nội dung tài liệu 

để cấp giấy 

phép:  

+ Tài liệu in trên 

giấy: 15.000 

đồng/trang quy 

chuẩn;  

+ Tài liệu điện tử 

dưới dạng đọc: 

6.000 đồng/phút; 

+ Tài liệu điện tử 

dưới dạng nghe, 

nhìn: 27.000 

đồng/phút. 

(Kể từ ngày 

01/01/2021 đến 

hết ngày 

30/6/2021:  

- Luật Xuất bản số 

19/2012/QH13 ngày 

20/11/2012; 

- Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành 

luật xuất bản; 

- Thông tư số 

214/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm 

định nội dung tài liệu 

không kinh doanh để 

cấp giấy phép xuất 

bản, lệ phí cấp giấy 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

432/QĐ-BTTTT 

năm 2020 về việc 

công bố thủ tục 

hành chính được 

sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Xuất 

bản, In và Phát 

hành thuộc phạm 

vi chức năng quản 

lý của Bộ Thông 

tin và Truyền 

thông. 
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định là 15 

ngày, đã thực 

hiện cắt giảm 

05 ngày) 

người 

đứng đầu 

cơ quan, tổ 

chức đề 

nghị cấp 

phép để 

xác nhận 

trên toàn 

bộ hồ sơ; 

nộp qua 

email phải 

là bản quét 

(scan) từ 

bản giấy có 

định dạng 

không cho 

phép can 

thiệp, sửa 

đổi có chữ 

ký đóng 

dấu như 

bản giấy và 

thực hiện 

theo hướng 

dẫn trên 

cổng thông 

tin điện tử 

của Sở) 

+ Tài liệu in trên 

giấy: 7.500 

đồng/trang quy 

chuẩn; 

+ Tài liệu điện tử 

dưới dạng đọc: 

3.000 đồng/phút; 

+ Tài liệu điện tử 

dưới dạng nghe, 

nhìn: 13.500 

đồng/phút. 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

112/2020/TT-BTC 

ngày 29/12/2020 

của Bộ Tài chính) 

 

 

phép nhập khẩu xuất 

bản phẩm không kinh 

doanh và lệ phí đăng 

ký nhập khẩu xuất 

bản phẩm để kinh 

doanh; 

- Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT 

ngày 07/02/2020 của 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy 

định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số 

điều của luật xuất bản 

và nghị định 

số 195/2013/NĐ-

CP ngày 21/11/2013 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi 

hành luật xuất bản; 

- Thông tư số 

112/2020/TT-BTC 

ngày 29/12/2020 của 

Bộ Tài chính quy 

định mức thu một số 

khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, bảo đảm 

an sinh xã hội ứng 

phó với dịch Covid-

19. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
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II.  Lĩnh vực Phát hành xuất bản phẩm 

1 Cấp giấy 

phép 

nhập 

khẩu xuất 

bản phẩm 

không 

kinh 

doanh  

Cấp giấy 

phép nhập 

khẩu xuất 

bản phẩm 

không kinh 

doanh  

- Thời gian 

tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả: Các ngày 

làm việc trong 

tuần từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 30 đến 12 

giờ 00, buổi 

chiều từ 13 giờ 

00 đến 16 giờ 

30), trừ ngày 

lễ, Tết. 

- Thời hạn 

giải quyết:  10 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

nhận đầy đủ hồ 

sơ theo quy 

định (theo quy 

định là 15 

ngày, đã thực 

hiện cắt giảm 

05 ngày) 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua 

hệ thống 

bưu chính. 

 

Lệ phí cấp phép 

nhập khẩu xuất 

bản phẩm không 

kinh doanh: 
50.000 đồng/hồ 

sơ. 

(Kể từ ngày 

01/01/2021 đến 

hết ngày 

30/6/2021:  

Lệ phí cấp phép 

nhập khẩu xuất 

bản phẩm không 

kinh doanh: 

25.000 đồng/hồ 

sơ. 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

112/2020/TT-BTC 

ngày 29/12/2020 

của Bộ Tài chính) 

 

- Luật Xuất bản số 

19/2012/QH13 ngày 

20/11/2012; 

- Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành 

luật xuất bản; 

- Thông tư số 

214/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm 

định nội dung tài liệu 

không kinh doanh để 

cấp giấy phép xuất 

bản, lệ phí cấp giấy 

phép nhập khẩu xuất 

bản phẩm không kinh 

doanh và lệ phí đăng 

ký nhập khẩu xuất 

bản phẩm để kinh 

doanh; 

- Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT 

ngày 07/02/2020 của 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

432/QĐ-BTTTT 

năm 2020 về việc 

công bố thủ tục 

hành chính được 

sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Xuất 

bản, In và Phát 

hành thuộc phạm 

vi chức năng quản 

lý của Bộ Thông 

tin và Truyền 

thông. 
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Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy 

định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số 

điều của luật xuất bản 

và nghị định 

số 195/2013/NĐ-

CP ngày 21/11/2013 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi 

hành luật xuất bản; 

- Thông tư số 

112/2020/TT-BTC 

ngày 29/12/2020 của 

Bộ Tài chính quy 

định mức thu một số 

khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, bảo đảm 

an sinh xã hội ứng 

phó với dịch Covid-

19. 

B.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ 

STT Tên thủ 

tục hành 

chính cũ  

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Báo chí 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
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1 Cấp giấy 

phép xuất 

bản bản 

tin 

Cấp giấy 

phép xuất 

bản bản tin 

(địa 

phương) 

- Thời gian 

tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả: Các ngày 

làm việc trong 

tuần từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 30 đến 12 

giờ 00, buổi 

chiều từ 13 giờ 

00 đến 16 giờ 

30), trừ ngày 

lễ, Tết. 

 

- Thời hạn 

giải quyết:  20 

ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua hệ 

thống bưu 

chính; 

- Nộp qua cổng 

dịch vụ công 

tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tại địa 

chỉ: 

http://dichvucon

g.baria-

vungtau.gov.vn  

Không. - Luật Báo chí số 

103/2016/QH13 

ngày 05/4/2016;  

- Thông tư số 

41/2020/TT-BTTTT 

ngày 24/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

quy định chi tiết và 

hướng dẫn việc cấp 

giấy phép hoạt động 

báo in, tạp chí in và 

báo điện tử, tạp chí 

điện tử, xuất bản 

thêm ấn phẩm, thực 

hiện hai loại hình 

báo chí, mở chuyên 

trang của báo điện tử 

và tạp chí điện tử, 

xuất bản phụ trương, 

xuất bản bản tin, 

xuất bản đặc san. 

Những nội dung còn 

lại của TTHC thực 

hiện theo Quyết định 

số 77/QĐ-BTTTT 

ngày 22/01/2021 

của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về 

việc công bố thủ tục 

hành chính được 

thay thế lĩnh vực báo 

chí thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

2 Thay đổi 

nội dung 

ghi trong 

giấy phép 

xuất bản 

bản tin 

Văn bản 

chấp thuận 

thay đổi 

nội dung 

ghi trong 

giấy phép 

xuất bản 

bản tin (địa 

phương) 

- Thời gian 

tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả: Các ngày 

làm việc trong 

tuần từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 30 đến 12 

giờ 00, buổi 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua hệ 

thống bưu 

chính; 

- Nộp qua cổng 

dịch vụ công 

tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tại địa 

Không. - Luật Báo chí số 

103/2016/QH13 

ngày 05/4/2016;  

- Thông tư số 

41/2020/TT-BTTTT 

ngày 24/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

quy định chi tiết và 

hướng dẫn việc cấp 

Những nội dung còn 

lại của TTHC thực 

hiện theo Quyết định 

số 77/QĐ-BTTTT 

ngày 22/01/2021 

của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về 

việc công bố thủ tục 

hành chính được 

thay thế lĩnh vực báo 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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chiều từ 13 giờ 

00 đến 16 giờ 

30), trừ ngày 

lễ, Tết. 

- Thời hạn 

giải quyết:  15 

ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

chỉ: 

http://dichvucon

g.baria-

vungtau.gov.vn 

giấy phép hoạt động 

báo in, tạp chí in và 

báo điện tử, tạp chí 

điện tử, xuất bản 

thêm ấn phẩm, thực 

hiện hai loại hình 

báo chí, mở chuyên 

trang của báo điện tử 

và tạp chí điện tử, 

xuất bản phụ trương, 

xuất bản bản tin, 

xuất bản đặc san. 

chí thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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